
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Số: 21-TH /PXLCTXH  

 

PHIẾU XỬ LÝ HỒ SƠ CÔNG TÁC XÃ HỘI CỦA SINH VIÊN 

Lớp: D21_TH01 – Đợt tháng 07 và tháng 10/2022 

STT MSSV Họ và tên 
Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

1 DH52101891 Nguyễn Hoài An 

Không nộp hồ sơ 

2 DH52100001 Nguyễn Văn Trường An 

3 DH52104274 Hoàng Trung Việt Anh 

4 DH52100085 Nguyễn Xuân Tuấn Anh 

5 DH52101832 Nguyễn Hoài Bảo 

6 DH52100449 Nguyễn Trần Gia Bảo 

7 DH52102778 Phạm Ngọc Gia Bảo 

8 DH52102314 Tống Thanh Bình 

9 DH52103511 Phạm Hữu Chí 

10 DH52105426 Nguyễn Lê Tiến Dũng 

11 DH52103137 Phan Tuấn Dũng 

12 DH52107115 Nguyễn Thành Đạt 

13 DH52009028 Phạm Tuấn Đạt 

14 DH52104319 Lê Văn Điều 

15 DH52105686 Lâm Hoàng Đức 

16 DH52103503 Nguyễn Phạm Duy Hải 

17 DH52105054 Đặng Anh Hào 

18 DH52002667 Hoàng Nguyễn Minh Hiếu 

19 DH52106130 Bùi Phi Hùng 

20 DH52100950 Huỳnh Phát Huy 

21 DH52106656 Võ Nguyễn Quốc Huy 

22 DH52106859 Phạm Phúc Khả 



STT MSSV Họ và tên 
Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

23 DH52102716 Thái Tín Khang 

Không nộp hồ sơ 

24 DH52005915 Nguyễn Ngọc Khuyến 

25 DH52102644 Phạm Đình Lan Khương 

26 DH52101018 Ôn Chung Kiên 

27 DH52101498 Phạm Hoàng Lịch 

28 DH52100316 Trần Đức Long 

29 DH52103699 Nguyễn Minh Luân 

30 DH52003606 Hồ Lê Đại Lượng 

31 DH52100644 Lê Hoàng Minh 

32 DH52101246 Nguyễn Anh Minh 

33 DH52103214 Nguyễn Thanh Nam 

34 DH52104132 Phan Thành Nam 

35 DH52003421 Nguyễn Hữu Ngân 

36 DH52100953 Đàm Huỳnh Minh Nghĩa 

37 DH52102758 Lê Thị Nguyên 

38 DH52107057 Nguyễn Trần Thanh Nhã 

39 DH52100282 Nguyễn Trần Thanh Nhàn 

40 DH52102172 Văn Thị Thu Oanh 

41 DH52004487 Huỳnh Lê Tấn Phát 

42 DH52103832 Trần Tấn Phát 

43 DH52103544 Nguyễn Đức Phong 1   

44 DH52103682 Bùi Minh Phúc 

Không nộp hồ sơ 

45 DH52103679 Lê Hoàng Phúc 

46 DH52100231 Nguyễn Hoàng Phúc 

47 DH52100002 Trịnh Tiến Phúc 

48 DH52105381 Trần Huỳnh Tuấn Phương 

49 DH52100945 Trần Quốc Quy 

50 DH52101532 Nghiêm Siêu Quốc Quyền 



STT MSSV Họ và tên 
Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

51 DH52100715 Phạm Minh Sang 

Không nộp hồ sơ 

52 DH52106966 Nguyễn Tuấn Tài 

53 DH52107207 Lê Đức Tâm 

54 DH52103378 Mai Thiện Thành 

55 DH52100541 Trương Quốc Thắng 

56 DH52100018 Nguyễn Nguyên Thi 

57 DH52107203 Nguyễn Ngọc Thiện 

58 DH52105095 Nguyễn Cảnh Thịnh 

59 DH52107132 Trần Quốc Thịnh 

60 DH52106235 Nguyễn Thành Thông 

61 DH52100524 Hàng Gia Thuận 

62 DH52100136 Khâu Minh Thư 

63 DH52101066 Phan Bùi Minh Tiến 

64 DH52107209 Lê Hữu Trường 

65 DH52102853 Dương Lê Văn 

66 DH52104952 Lê Anh Vũ 

67 DH52103062 Quách Hoàng Vy 

68 DH52100402 Thái Ngọc Yên 

 

 

  Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2022 

 Người lập bảng Phụ trách phòng Công tác Sinh viên 

   

 

 Đã ký       Đã ký 

 

  

 KS.Nguyễn Thị Diễm Ngân ThS. Lê Thị Phương Hằng  
 

Nơi nhận: 
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